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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 20/08/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord và Excel 

 

A. PowerPoint (2 điểm) 

Thiết kế bài trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: 

 
a. Tại slide 1 tạo SmartArt nội dung chứa hình thu nhỏ các tỉnh thành với tên tương ứng 

b. Tạo custom show cho từng slide tỉnh thành tương ứng 

c. Thiết lập liên kết khi click vào hình nhỏ trên slide 1 thì nhảy đến slide tỉnh thành tương ứng, và khi 

click vào bất kỳ điểm nào tại slide đang đứng thì sẽ quay về slide 1 (ứng dụng show and return) 

B. Word (4 điểm) 

Bài 1: Từ file DLMailMerge.docx cho sẵn, trộn thư cho các em học sinh lớp 3 có điểm >=7 và lớp 4 

có điểm >=8. 

 

1 2 3

4 5 6
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Bài 2:Tạo sơ đồ tổ chức sau lưu với tên Word2.docx 

 

C. Excel (4 điểm) 

Từ tập tin DuLieu_Excel.xlsx trình bày bảng tính, lập công thức theo yêu cầu và lưu bảng tính với 

tên BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

Yêu cầu:  

1. Tên hàng, Năm sản xuất: được chọn từ danh sách có sẵn.  
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2. Số lượng phải >0 nhưng không vượt quá 100. 

3. Đơn giá: dựa vào dữ liệu trên Sheet BANGDO để dò tìm (sử dụng công thức mảng). 

4. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu số lượng >=5 thì giảm 10% (Số lượng * Đơn giá) (dùng công 

thức mảng). 

5. Tiền thuế: được tính là 3% của Thành tiền cho mặt hàng Nanosky và Tân lực, những mặt hàng khác là 

5% Thành tiền (dùng công thức mảng). 

6. Dùng Data Table tính thống kê theo mẫu cho sẵn trên sheet THONGKE. 

7. Tô màu cho những dòng có Thành tiền lớn nhất. 

8. Tính tổng tiền cho cột Thành tiền và Tiền thuế trên sheet BANHANG. 

9. Sheet: TIMKIEM (sử dụng công thức mảng).  

MÃ NV HỌ TÊN NGÀY SINH 
NƠI 
SINH ĐỊA CHỈ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại ô A1 nhập vào Mã nhân viên, nếu tồn tại Mã nhân viên 
thì các ô còn lại hiển thị Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Địa chỉ 
của nhân viên đó và đồng thời tô màu đánh dấu trong danh 
sách. Ngược lại trả về kết quả Không tìm thấy tại ô F1 


